
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC
Phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

(Ban hành kèm theo Quyết định số   7306  /QĐ-UBND ngày   29  tháng 4 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

STT Tên đơn vị hành chính cấp xã Phân loại

I ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ ĐƯỢC PHÂN LOẠI I

1 Phường Long An I

2 Phường Tân An I

3 Phường Tân Ninh I

4 Phường Bình Minh I

5 Phường Ninh Thạnh I

6 Phường Long Hoa I

7 Phường Thanh Điền I

8 Phường Trảng Bàng I

9 Phường An Tịnh I

10 Phường Gò Dầu I

11 Phường Gia Lộc I

12 Xã Dương Minh Châu I

13 Xã Tân Thành I

14 Xã Tân Hòa I

15 Xã Châu Thành I

16 Xã Bến Cầu I

17 Xã Khánh Hưng I



2

STT Tên đơn vị hành chính cấp xã Phân loại

18 Xã Mỹ Quý I

19 Xã Đông Thành I

20 Xã Mỹ Yên I

21 Xã Cần Đước I

22 Xã Phước Lý I

23 Xã Tân Phú I

24 Xã Tân Biên I

25 Xã Bình Hiệp I

26 Xã Hậu Nghĩa I

27 Xã Mỹ Hạnh I

28 Xã Đức Hòa I

29 Xã Bến Lức I

30 Xã Cần Giuộc I

31 Xã Tân Tập I

32 Xã Thạnh Đức I

33 Xã Tân Đông I

34 Xã Tân Lập I

35 Xã Thạnh Bình I

36 Xã Phước Vinh I

37 Xã Ninh Điền I

II ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ ĐƯỢC PHÂN LOẠI II

1 Phường Khánh Hậu II

2 Phường Kiến Tường II

3 Phường Hòa Thành II
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STT Tên đơn vị hành chính cấp xã Phân loại

4 Xã Phước Chỉ II

5 Xã Hưng Thuận II

6 Xã Phước Thạnh II

7 Xã Trà Vong II

8 Xã Long Thuận II

9 Xã Tuyên Bình II

10 Xã Hậu Thạnh II

11 Xã Nhơn Hòa Lập II

12 Xã Bình Thành II

13 Xã Thạnh Hóa II

14 Xã Thủ Thừa II

15 Xã Hiệp Hòa II

16 Xã Hòa Khánh II

17 Xã Bình Đức II

18 Xã Rạch Kiến II

19 Xã Mỹ Lệ II

20 Xã Tân Lân II

21 Xã Long Chữ II

22 Xã Vĩnh Thạnh II

23 Xã Tuyên Thạnh II

24 Xã Thạnh Phước II

25 Xã Mỹ Thạnh II

26 Xã Hưng Điền II

27 Xã Tân Hưng II
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STT Tên đơn vị hành chính cấp xã Phân loại

28 Xã Vĩnh Châu II

29 Xã Vĩnh Hưng II

30 Xã Bình Hòa II

31 Xã Mộc Hóa II

32 Xã Nhơn Ninh II

33 Xã Tân Thạnh II

34 Xã Tân Tây II

35 Xã Tân Long II

36 Xã Đức Huệ II

37 Xã An Ninh II

38 Xã Đức Lập II

39 Xã Thạnh Lợi II

40 Xã Lương Hòa II

41 Xã Long Cang II

42 Xã Mỹ Lộc II

43 Xã Phước Vĩnh Tây II

44 Xã Vàm Cỏ II

45 Xã Tân Trụ II

46 Xã Nhựt Tảo II

47 Xã Thuận Mỹ II

48 Xã Tầm Vu II

49 Xã Truông Mít II

50 Xã Lộc Ninh II

51 Xã Cầu Khởi II
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STT Tên đơn vị hành chính cấp xã Phân loại

52 Xã Tân Châu II

53 Xã Tân Hội II

54 Xã Hòa Hội II

55 Xã Hảo Đước II

III ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ ĐƯỢC PHÂN LOẠI III  

1 Xã Long Hựu III

2 Xã Mỹ An III

3 Xã An Lục Long III

4 Xã Vĩnh Công III
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